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STT Tên hàng hóa
Barcode/

Quy cách

ĐVT/

Per
Số lượng

Giá trên Master VND 

(trước VAT)

Giá KM VND/Tỷ lệ 

CKKM % (Trước VAT)

1 SWISSE VIEN HO TRO NGU NGON 60V
9311770587617 Cái

3.0
407.750,00

10,00
453.055,55

1

2 SWISSE VIEN DAU CA 200V
9311770588270 Cái

3.0
571.083,34

10,00
634.537,04

1

3 SWISSE VIEN HO TRO CHUC NANG GAN 60V
9311770588584 Cái

3.0
349.416,67

10,00
388.240,74

1

4 SWISSE VIEN DAU HOA ANH THAO 200V
9311770595766 Cái

3.0
932.749,99

10,00
1.036.388,88

1

5 SWISSE VIEN CANXI VA VITAMIN D 90V
9311770615051 Cái

3.0
279.416,66

10,00
310.462,96

1
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Giá trên chưa bao gồm các loại chiết khấu theo hợp đồng.

(Trừ trường hợp chiết khấu đã được trừ vào giá)
Tổng số lượng

Tổng tiền hàng

Thuế GTGT

Tổng cộng tiền thanh toán

15.0

7.621.249,98

609.700,00

8.230.949,98
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